
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN 

TRUNG TÂM Y TẾ H. CHỢ MỚI 

 

Số: 2098 /TTYT- KD 
V/v mời báo giá Vắc xin tiêm dịch vụ 

năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 tại 

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Chợ Mới, ngày 14 tháng 11 năm 2024 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá dự toán mua sắm, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

mua sắm Vắc xin tiêm dịch vụ năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 tại Trung tâm 

Y tế Chợ Mới, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới 

Địa chỉ: Tổ 11, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Cao Thị 

Nga, cán bộ văn thư 

Số điện thoại: 0209.3864.086 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Tiếp nhận báo giá theo một trong các cách 

thức sau: 

- Nhận trực tiếp hoặc nhận qua chuyển phát nhanh tại địa chỉ: Trung tâm Y 

tế huyện Chợ Mới, Tổ 11, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

- Nhận qua email: ttythcm@backan.gov.vn  (bản Scan có đóng dấu đỏ của nhà 

cung cấp). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 07h30 ngày 15 tháng 11 năm 2024 đến trước 

16h30 ngày 24 tháng 11 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày kể từ ngày 24 tháng 

11 năm 2024.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục vắc xin yêu cầu báo giá: 

STT Tên thuốc Hoạt chất/thành phần 
Nồng độ/hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Quy cách 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Abhayrab 
Virus dại bất hoạt (chủng L. 

Pasteur 2061/Vero được 

nhân giống trên tế bào Vero) 

 

≥2,5 IU/0,5ml 

 

Tiêm 

bắp/Tiê

m trong 

da 

Bột 

đông 

khô 

pha 

tiêm 

Hộp đựng 10 

lọ vắc xin đơn 
liều, 10 lọ 

dung môi 

hoàn nguyên 
vắc xin và 10 

xy lanh vô 

trùng 

 

Lọ 

 

2.300 

2 

GCFlu 

Quadrivale

nt Pre-filled 

Syringe inj 

Kháng nguyên tinh khiết bất 

hoạt virus cúm A H1N1; 

Kháng nguyên tinh khiết bất 

hoạt virus cúm A H3N2; 

Kháng nguyên tinh khiết bất 

hoạt virus cúm B; Kháng 

nguyên tinh khiết bất hoạt 

virus cúm B 

(Type A H1N1 - 

15mcg; type A 

H3N2 - 15mcg; 

type B - 15mcg; 

type B - 

15mcg)/0,5ml 

Tiêm 

bắp 

Hỗn 

dịch 

tiêm 

Hộp chứa 

10 bơm 

tiêm đóng 

sẵn (0,5ml) 

 

Liều 

 

100 
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STT Tên thuốc Hoạt chất 
Nồng độ/hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Quy cách 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

3 Gardasil 

Mỗi liều 0,5ml vắc xin tái tổ 

hợp tứ giá phòng vi rút HPV 

ở người týp 6, 11,16,18 chứa 

protein L1 HPV6: 20mcg ; 

protein L1 HPV11: 40mcg; 

protein L1 HPV16: 40mcg 

và protein L1 HPV18: 

20mcg 

Mỗi liều 0,5ml 

vắc xin tái tổ 

hợp tứ giá 

phòng vi rút 

HPV ở người 

týp 6, 11,16,18 

chứa protein L1 

HPV6: 20mcg ; 

protein L1 

HPV11: 40mcg; 

protein L1 

HPV16: 40mcg 

và protein L1 

HPV18: 20mcg 

Tiêm 

bắp 

Hỗn 

dịch 

tiêm 

Hộp 1 lọ, 

10 lọ x 

0,5ml 

Lọ 30 

4 
Vắc xin 

Sởi- Quai 

bị -Rubella 

Virus sởi sống, giảm độc lực  

(chủng Schwarz); Virus quai 

bị sống, giảm độc lực (chủng 

RIT 4385); Virus rubella 

sống, giảm độc lực (chủng 

Wistar RA 27/3) 

≥ 103,0 

CCID50; ≥ 

103,7 CCID50; 

≥ 103,0 

CCID50 

Tiêm 

dưới da 

Bột 

vắc 

xin  

đông 

khô 

Hộp 1 lọ 

vắc xin  

đông khô, 1 

bơm tiêm 

đóng sẵn 

dung môi 

(nước cất 

pha tiêm) x 

0,5ml và 2 

kim tiêm 

Hộp 20 

5 

Hexaxim 
(Vắc xin tổng 

hợp phòng 6 

bệnh: Bạch 

hầu - Ho gà - 

Uốn ván - Bại 

liệt - Hib và 

Viêm gan B) 

Mỗi liều 0,5ml chứa: Giải độc 

tố bạch hầu: không dưới  20 IU; 

Giải độc tố uốn ván: không 

dưới 40 IU; Kháng nguyên 

Bordetella pertussis: Giải độc tố 

ho gà (PT): 25mcg, Ngưng kết 

tố hồng cầu dạng sợi (FHA): 

25mcg; Virus bại liệt (bất hoạt): 

Týp 1 (Mahoney): 40 đơn vị 

kháng nguyên D, Týp 2 (MEF-

1): 8 đơn vị kháng nguyên D, 

Týp 3 (Saukett): 32 đơn vị 

kháng nguyên D; Kháng 

nguyên bề mặt viêm gan B: 

10mcg; Polysaccharide của 

Haemophilus influenzae týp b 

(Polyribosylribitol Phosphate): 

12mcg cộng hợp với protein 

uốn ván 22-36 mcg. 

0.5ml/ liều 
Tiêm 

bắp 

Thuốc 

tiêm 

đóng 

sẵn 

trong 

dụng 

cụ 

tiêm 

Hộp 1 bơm 

tiêm nạp sẵn 

1 liều (0,5 

ml) và 02 

kim tiêm 

Bơm 

tiêm 
20 

6 Prevenar 13 

Mỗi liều đơn 0,5ml có chứa: Huyết 

thanh tuýp 1 polysaccharid phế cầu 
khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 3 

polysaccharid phế cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 4 
polysaccharid phế cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 5 

polysaccharid phế cầu khuẩn 
2,2mcg; Huyết thanh tuýp 6A 

polysaccharid phế cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 6B 
polysaccharid phế cầu khuẩn 

4,4mcg; Huyết thanh tuýp 7F 

polysaccharid phế cầu khuẩn 
2,2mcg; Huyết thanh tuýp 9V 

polysaccharid phế cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 14 
polysaccharid phế cầu khuẩn 

Mỗi liều đơn 

0,5ml có chứa: 
Huyết thanh tuýp 

1 polysaccharid 

phế cầu khuẩn 
2,2mcg; Huyết 

thanh tuýp 3 

polysaccharid phế 
cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết 

thanh tuýp 4 
polysaccharid phế 

cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết 
thanh tuýp 5 

polysaccharid phế 

cầu khuẩn 
2,2mcg; Huyết 

Tiêm 

bắp 

Hỗn 

dịch 

tiêm 

Hộp 1 bơm 

tiêm đóng 

sẵn 1 liều 

đơn 0,5ml 

thuốc kèm 1 

kim tiêm 

Bơm 

tiêm 
20 
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2,2mcg; Huyết thanh tuýp 18C 

polysaccharid phế cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 19A 
polysaccharid phế cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 19F 

polysaccharid phế cầu khuẩn 
2,2mcg; Huyết thanh tuýp 23F 

polysaccharid phế cầu khuẩn 

2,2mcg; Protein vận chuyển 
CRM197 32mcg 

thanh tuýp 6A 

polysaccharid phế 

cầu khuẩn 
2,2mcg; Huyết 

thanh tuýp 6B 

polysaccharid phế 
cầu khuẩn 

4,4mcg; Huyết 

thanh tuýp 7F 
polysaccharid phế 

cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết 
thanh tuýp 9V 

polysaccharid phế 

cầu khuẩn 
2,2mcg; Huyết 

thanh tuýp 14 

polysaccharid phế 
cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết 

thanh tuýp 18C 
polysaccharid phế 

cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết 
thanh tuýp 19A 

polysaccharid phế 

cầu khuẩn 
2,2mcg; Huyết 

thanh tuýp 19F 

polysaccharid phế 
cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết 

thanh tuýp 23F 
polysaccharid phế 

cầu khuẩn 

2,2mcg; Protein 
vận chuyển 

CRM197 32mcg 

Tổng cộng: 06 khoản mục       

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, địa chỉ: Tổ 11, thị trấn 

Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Yêu cầu báo giá đã bao gồm chi phí 

vận chuyển, bảo quản, và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan; Các yêu cầu về vận 

chuyển, bảo quản vắc xin: Theo quy định hiện hành của Bộ Y tế. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 18 tháng, kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. Giao hàng trong vòng tối đa 03 ngày kể từ khi nhận được thông tin yêu 

cầu cung cấp hàng hóa của Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

Đồng tiền thanh toán là: VNĐ 

Việc thanh toán được thực hiện với giá trị tương ứng khối lượng công việc đã 

thực hiện và bên cung ứng nộp đủ các chứng từ thanh toán.           

Phương thức thanh toán: chuyển khoản. 

5. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá: 

- Các nhà cung cấp thực hiện báo giá theo mẫu tại Phụ lục. 

- Đối với phụ lục: Các nhà cung cấp tham khảo có thể báo giá các mặt hàng 

tương đương hoặc tốt hơn so với các mặt hàng của Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới 

đã lựa chọn thì nhà cung cấp điền các thông tin theo bảng báo giá ở phụ lục. 
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- Nhà cung cấp gửi cùng báo giá những giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh hoặc Quyết định thành lập có phạm vi kinh doanh phù hợp với mặt hàng đơn 

vị báo giá (bản sao công chứng);  

Nơi nhận:   
Gửi bản điện tử:   
- BGĐ TTYT; 

- Phòng HC- TH (bộ phận kế toán); 

- Tổ xét báo giá; 

- Khoa Dược – TTBVTYT. 

- Phòng KH-NV(Đăng tải trên Wedsite của đơn vị); 

- Lưu VT, Khoa Dược, KT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Đại 



Mẫu báo giá 

PHỤ LỤC 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số..........................., ngày ..... tháng ....... năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, chúng 

tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong 

một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh; Mã số thuế:................................... 

Báo giá cho các loại Vắc xin sau: 

STT Tên thuốc 

Tên hoạt 

chất/thành 

phần 

Nồng độ, 

hàm lượng 

Số đăng 

ký/Giấy phép 

nhập khẩu 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào chế 

Cơ sở 

SX 

Nước 

sản xuất 

Nhóm 

thuốc 

Hạn sử 

dụng 

Quy 

cách 

đóng gói 

Đơn vị 

tính 

Giá kê 

khai Cục 

quản lý 

dược 

Đơn giá 

(đã gồm 

VAT) 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

1 
                

2 
                

…. 
                

Lưu ý:  

- Đề nghị các nhà cung cấp gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về các thông tin và các tài liệu liên quan sản phẩm công 

ty chào. 

1. Báo giá trên đã bao gồm tất cả chi phí vận chuyển, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày ...  tháng  ... năm 2024 

3. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, địa chỉ: Tổ 11, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.  

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được thông tin yêu cầu của Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới. 

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

Đồng tiền thanh toán là: VNĐ 

Việc thanh toán được thực hiện với giá trị tương ứng khối lượng công việc đã thực hiện và bên cung ứng nộp đủ các chứng 

từ thanh toán./.     

6. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh hoặc các tài liệu 

tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 
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- Giá trị của các vắc xin nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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